
BS Tùng

ĐD Thu

HS Thủy

ĐD Phương

BS Liên

CN Hoàng
CN Sen KT Liễu3

06/02/2024

27 Th.Chạp
BS Công 

BS A.Tuấn

BS Lài

BS Dũng

BS A.Tuấn

BS Lài

BS Lài

BS A.Tuấn

BS Bình

KTV Hùng

CN Hà

ĐD Ngọc

BS An

BS Quốc
CN Nam KT D.Linh2

05/02/2024

26 Th.Chạp
BS Bình

BS Toản

BS Nga

BS Dịu

BS Q.Tuấn

BS Nga

BS Nga

BS Q.Tuấn

BS Tùng

ĐD Thu

HS Hằng

HS Thủy

BS Hải

YS Thành
CN Dừa KT GiangCN

04/02/2024

25 Th.Chạp
BS Công

BS Vỹ

BS Nam

BS Đức

BS Chiến

BS Nam

BS Nam

BS Chiến

BS Bình

KTV Hùng

CN Thúy

ĐD Hương

BS Liên

YS Bình
CN Sen KT Ly7

03/02/2024

24 Th.Chạp
BS Bình

BS Thúy

BS Lài

BS Dũng

BS A.Tuấn

BS Lài

BS Lài

BS A.Tuấn

BS Tùng

ĐD Thu

CN Hà

HS Hằng

BS An

KTV Hùng
CN Mai KT Hòa6

02/02/2024

23 Th.Chạp
BS Tú

BS Q.Tuấn

BS Nga

BS Lan

BS Q.Tuấn

BS Nga

BS Nga

BS Q.Tuấn

BS Tùng

ĐD Hương

HS Thủy

ĐD Phương

BS Hải

BS Quốc
CN Thương KT Cường5

01/02/2024

22 Th.Chạp
BS Thắng

BS Chiến

BS Nam

BS Hảo

BS Chiến

BS Nam

BS Nam

BS Chiến

BS Tùng

KTV Hùng

CN Thúy

ĐD Ngọc

BS Liên

CN Hoàng
CN Vân KT Liễu4

31/01/2024

21 Th.Chạp
BS Công

BS A.Tuấn

BS Lài

BS Riêng

BS A.Tuấn

BS Lài

BS Lài

BS A.Tuấn

BS Bình

ĐD Phương

HS Hằng

HS Thủy

BS An

YS Thành
CN Nam KT D.Linh3

30/01/2024

20 Th.Chạp
BS Bình

BS Toản

BS Nga

BS Dịu

BS Q.Tuấn

BS Nga

BS Nga

BS Q.Tuấn

BS Tùng

KTV Hùng

HS Thủy

ĐD Hương

BS Hải

YS Bình
CN Thủy KT H.Linh2

29/01/2024

19 Th.Chạp
BS Tú

BS Hùng

BS Nam

BS Phương

BS Chiến

BS Nam

BS Nam

BS Chiến

PTV Ngoại, 

Sản

Phụ Mổ 

Ngoại, Sản

Gây mê

Phụ mê

Dụng cụ

Giúp việc,

Kế toán

SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH

        BẢNG PHÂN TRỰC TẾT GIÁP THÌN 2024BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BỐ TRẠCH

T
h

ứ
 

Ngày DL

Ngày ÂL
Lãnh đạo Trưởng tua

Kíp phẫu thuật thường trú

SA - XQ Xét ngiệm



KT Hòa
BS Tùng

ĐD Thu

CN Thúy

ĐD Hương

BS Liên

CN Hoàng
CN VânCN

18/02/2024

(09 Tết)
BS Công

BS Thúy

BS Nga

BS Đức

BS Q.Tuấn

BS Nga

BS Nga

BS Q.Tuấn

BS Tùng

ĐD Hương

HS Thủy

HS Hằng

BS An

KTV Tâm
CN Thương KT H. Linh7

17/02/2024

08 Tết)
BS Tú

BS Hùng

BS Lài

BS Phương

BS Chiến

BS Lài

BS Lài

BS Chiến

BS Bình

KTV Hùng

CN Hà

ĐD Phương

BS Hải

KTV Hùng
CN Thảo KT Ly6

16/02/2024

(07 Tết)
BS Bình

BS Vỹ

BS Nam

BS Lan

BS A.Tuấn

BS Nam

BS Nam

BS A.Tuấn

BS Tùng

KTV Hùng

HS Hằng

ĐD Ngọc

BS Liên

BS Quốc
CN Mai KT Giang5

15/02/2024

(06 Tết)
BS Thắng

BS Q.Tuấn

BS Nga

BS Hảo

BS Q.Tuấn

BS Nga

BS Nga

BS Q.Tuấn

BS Tùng

ĐD Phương

CN Thúy

HS Thủy

BS An

YS Thành
CN Thủy KT Cường4

14/02/2024

(05 Tết)
BS Công

BS A.Tuấn

BS Dũng

BS A.Tuấn

BS Lài

BS Lài

BS A.Tuấn

3
13/02/2024

(04 Tết)
BS Tú

BS Chiến

BS Hiền

BS Chiến

BS Nam

BS Nam

BS Chiến

BS Tùng

ĐD Hương

CN Hà

ĐD Ngọc

BS Liên

YS Bình
CN Sen KT Liễu

BS Bình

ĐD Thu

HS Thủy

HS Hằng

BS Hải

CN Hoàng
CN Dừa KT H. Linh2

12/02/2024

(03 Tết)
BS Bình

BS Toản

BS Riêng

BS Q.Tuấn

BS Lài

BS Lài

BS Q.Tuấn

BS Tùng

KTV Hùng

CN Thúy

ĐD 

Phương

BS Tú

KTV Hùng
CN Nam KT D.LinhCN

11/02/2024

(02 Tết)
BS Tú

BS Hùng

BS Lan

BS A.Tuấn

BS Nga

BS Nga

BS A.Tuấn

BS Tùng

ĐD Hương

CN Hà

ĐD Ngọc

BS Hải

KTV Tâm
CN Vân KT Hòa7

10/02/2024

(01 Tết)
BS Thắng

BS Q. Tuấn

BS Nam

BS Q.Tuấn

BS Nam
BS Phương

BS Tùng

ĐD Thu

HS Hằng

HS Thủy

BS Liên

BS Quốc
CN Mai KT Ly6

09/02/2024

30 Tết
BS Công

BS Vỹ

BS Nga

BS Chiến

BS Nga

BS Nga

BS Chiến

BS Bình

KTV Hùng

CN Thúy

ĐD Hương

BS An

YS Thành
CN Thủy KT Giang5

08/02/2024

29 

Th.Chạp

BS Bình
BS Thúy

BS Đức

BS A.Tuấn

BS Lài

BS Lài

BS A.Tuấn

BS Tùng

ĐD Ngọc

CN Hà

HS Hằng

BS Hải

YS Bình
CN Dừa KT Cường4

07/02/2024

28 Th.Chạp
BS Tú

BS Chiến

BS Nam

BS Hiền

BS Chiến

BS Nam

BS Nam

BS Chiến



Nơi nhận:

- Sở Y tế;                                                             

- Lãnh đạo Bệnh viện;   
- Các khoa - phòng toàn viện;                            

 - Trực thường trú chụp CLVT: KTV Hùng (Từ ngày 29/01-12/02); KTV Tâm (Từ ngày 13/02-18/02)

 - Nội soi TQ-DD Từ ngày 29/01-04/02: BS Hùng: thứ 4, thứ 5. BS Hiêm: thứ 2, thứ 3, thứ 6.Từ ngày 05/02-07/02: BS Hùng: thứ 3. BS Hiêm: thứ 2, thứ 4. Từ ngày 15-16/02: BS Hùng: thứ 6. BS Hiêm: thứ 5

KT Hòa

 - BS Thảo - Phòng KHTH trực và báo cáo hàng ngày tình hình khám chữa bệnh cấp cứu, tai nạn, ngộ độc… về cơ quan quản lý trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

 - Phòng TCHC phân công cán bộ phụ trách trực Tết nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 08/02/2024 ( 29 Tết) đến ngày 15/02/2024 ( 06 Tết).
- Lưu VT, KHTH.                                                    - Toàn bộ kíp trực ngiêm túc thực hiện quy chế thường trực cấp cứu đã được quy định tại quy chế bệnh viện, nội quy cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ.

BS Tùng

ĐD Thu

CN Thúy

ĐD Hương

BS Liên

CN Hoàng
CN VânCN

18/02/2024

(09 Tết)
BS Công

BS Thúy

BS Nga

BS Đức

BS Q.Tuấn

BS Nga

BS Nga

BS Q.Tuấn



ĐD P.Linh ĐD Thảo
ĐD Trang

ĐD Lý
YC Hoa

DS Nhung CN Hường

CN Quy
ĐD N.Hương

HS Vân

HS Hà

BS Sắt

HS Hương

BS Hùng

ĐD Hoài CN Uyên
ĐD Tình

ĐD Thúy
YC Nguyệt DS Hiếu

ĐD Phượng

CN Trang
ĐD Vỹ

HS Hai

HS Hoa

BS Anh

CN Dung

BS Dũng

ĐD Mỹ ĐD Yến
ĐD Thùy

ĐD Bình
YC Lĩnh

Đoàn, Tú

Lựu, Xiêm

DS Nhung

DS Tâm

DS Lý

ĐD Yến

ĐD Thủy

CN Đ.Ngọc

ĐD V.Lan

ĐD Doan

HS Huyền

HS Hằng

BS Hoài

YS Hồng

ĐD P.Linh CN Uyên
ĐD Hiền

ĐD Trang
YC Hương

Thơ, Lệ,

Hoa, Mận

DS Hiếu

DS Nhung

DS Tình

ĐD Khuyên

CN Lân

CN Quy

ĐD Linh

ĐD N.Hương

HS Nhị

HS Giang

BS Tuyền

YS Phượng

ĐD Mai CN Lam
ĐD Thư

ĐD Lý
YC Tiến

DS Nhung CN Trang

CN Hường
ĐD N.Lan

HS Thanh

HS Huệ

BS K.An

ĐD Sâm

BS A.Tuấn

ĐD N.Linh ĐD Thu
ĐD Tình

ĐD Thúy
YC Nguyệt DS Hiếu

CN Bình

ĐD Phượng
ĐD Hiền

HS Phúc

HS Liên

BS Anh

HS Hương

BS Toản

ĐD Ngân ĐD Hà
ĐD Thùy

ĐD Bình
YC Hoa DS Nhung

CN Yến

ĐD Khuyên
ĐD Oanh

HS Vân

HS Hà

BS Sắt

YS Hạnh

BS Hùng

ĐD Hường ĐD Yến
ĐD Hiền

ĐD Trang
YC Nguyệt DS Hiếu

CN Quy 

CN Thủy
ĐD Vỹ

HS Hai

HS Hoa

BS Huyền

ĐD Sâm

BS Dũng

ĐD Hoa ĐD Linh
ĐD Thư

ĐD Lý
YC Hương DS Nhung

CN Đ.Ngọc

CN Lân
ĐD Doan

HS Huyền

HS Hằng

BS Loan

ĐD Giang

BS Q.Tuấn

Ngoại- TH Phụ Sản Nhi
Truyền 

nhiễm

CC-HSTC-

CĐ

Phòng khám

Tăng cường 

KKB

KSNK,

 Ngoại 

cảnh

Y công Dược Nội- TH

        BẢNG PHÂN TRỰC TẾT GIÁP THÌN 2024

Bảo vệ

Lái xe

Bv Nam

Lx Dũng

Bv Nam

Lx Giang

Bv Nam

Lx Sinh

Bv Nam

Lx Dũng

Bv Nam

Lx Giang

Bv Nam

Lx Sinh

Bv Quý

Lx Dũng

Bv Quý

Lx Giang

Bv Quý

Lx Sinh



BS Hoài

ĐD Sâm
Bv Nam

Lx Sinh
ĐD P.Linh ĐD Linh

ĐD Thư

ĐD Trang

YC Hương Đoàn, Tú

Lựu, Xiêm

DS Nhung

DS Tâm

DS Trang

CN Quy

ĐD Khuyên

ĐD Doan

ĐD Linh

HS Vân

HS Nhị

ĐD Mai CN Uyên
ĐD Tình

ĐD Thúy
YC Hoa

Thơ, Lệ,

Hoa, Mận

DS Hiếu

DS Định

DS Trinh

CN Giang

CN Trang

ĐD N.Lan

ĐD Vỹ

HS Hai

HS Hoa

BS Loan

YS Hồng

ĐD Hường ĐD Yến
ĐD Thùy

ĐD Bình
YC Tiến DS Nhung

CN Hường

CN Lân
ĐD V.Lan

HS Huyền

HS Hằng

BS Tuyền

ĐD Hằng

BS Hùng

Bv Nam

Lx Dũng

Bv Quý

Lx Giang

ĐD Hoa ĐD Thảo
ĐD Thư

ĐD Lý
YC Nguyệt DS Hiếu

CN Bình

ĐD Phượng
CN Hương

HS Nhị

HS Giang

BS K.An

YS Phượng

BS Toản

ĐD Hoài ĐD Thu
ĐD Hiền

ĐD Trang

YC Lĩnh

YC Hương

Đoàn, Tú

Lựu, Mận

DS Nhung

DS Hiếu

DS Tình

CN Yến

CN Thủy
ĐD N.Hương

HS Thanh

HS Huệ

BS Huyền

CN Dung

ĐD Ngân ĐD Linh
ĐD Tình

ĐD Thúy

YC Hương

YC Hoa

Xiêm, 

Đoàn

DS Hiếu

DS Phương

DS Tuyết

CN Trang

CN Lân
ĐD Vỹ

HS Phúc

HS Liên

BS Anh

HS Hương

ĐD Mỹ CN Lam
ĐD Thùy

ĐD Bình

YC Hoa

YC Tiến
Lệ, Hoa

DS Nhung

DS Lý

DS Lan

CN Quy

ĐD Khuyên
ĐD Hiền

HS Vân

HS Hà

BS Sắt

YS Hạnh

ĐD Giang ĐD Lài
ĐD Thư

ĐD Lý

YC Tiến

YC Nguyệt
Mận, Lựu

DS Hiếu

DS Nhung

DS Tuyết

ĐD Phượng

CN Hường
ĐD V.Lan

HS Hai

HS Hoa

BS Loan

ĐD Giang

ĐD Hoa ĐD Yến
ĐD Hiền

ĐD Trang

YC Nguyệt

YC Lĩnh
Tú, Thơ

DS Nhung

DS Luân

DS Trang

CN Đ.Ngọc ĐD Linh
HS Huyền

HS Hằng

BS Tuyền

ĐD Hằng

ĐD N.Linh CN Uyên
ĐD Tình

ĐD Thúy

YC Lĩnh

YC Hương
Hoa, Thơ

DS Hiếu

DS Dũng

DS Tình

CN Bình ĐD Oanh
HS Nhị

HS Giang

BS K.An

YS Phượng

ĐD Hường ĐD Hà
ĐD Thùy

ĐD Bình

YC Hương Thơ, Lệ,

Hoa, Xiêm

DS Nhung

DS Lan

DS Tâm

CN Thủy

CN Yến
ĐD N.Lan

HS Thanh

HS Huệ

BS Hoài

ĐD Sâm

ĐD Mỹ ĐD Thu
ĐD Hiền

ĐD Thư
YC Tiến DS Hiếu

CN Lân

ĐD Khuyên
ĐD Doan

HS Phúc

HS Liên

BS Huyền

YS Hạnh

BS Toản

Bv Quý

Lx Dũng

Bv Nam

Lx Giang

Bv Quý

Lx Sinh

Bv Nam

Lx Dũng

Bv Quý

Lx Giang

Bv Nam

Lx Sinh

Bv Quý

Lx Dũng

Bv Nam

Lx Giang

Bv Quý

Lx Sinh



 - Trực thường trú chụp CLVT: KTV Hùng (Từ ngày 29/01-12/02); KTV Tâm (Từ ngày 13/02-18/02)

 - Nội soi TQ-DD Từ ngày 29/01-04/02: BS Hùng: thứ 4, thứ 5. BS Hiêm: thứ 2, thứ 3, thứ 6.Từ ngày 05/02-07/02: BS Hùng: thứ 3. BS Hiêm: thứ 2, thứ 4. Từ ngày 15-16/02: BS Hùng: thứ 6. BS Hiêm: thứ 5

BS Hoài

ĐD Sâm
Bv Nam

Lx Sinh

(Đã ký)
 - BS Thảo - Phòng KHTH trực và báo cáo hàng ngày tình hình khám chữa bệnh cấp cứu, tai nạn, ngộ độc… về cơ quan quản lý trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

 - Phòng TCHC phân công cán bộ phụ trách trực Tết nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 08/02/2024 ( 29 Tết) đến ngày 15/02/2024 ( 06 Tết).
Nguyễn Tất Thắng

 - Toàn bộ kíp trực ngiêm túc thực hiện quy chế thường trực cấp cứu đã được quy định tại quy chế bệnh viện, nội quy cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ.

ĐD P.Linh ĐD Linh
ĐD Thư

ĐD Trang

YC Hương Đoàn, Tú

Lựu, Xiêm

DS Nhung

DS Tâm

DS Trang

CN Quy

ĐD Khuyên

ĐD Doan

ĐD Linh

HS Vân

HS Nhị

GIÁM ĐỐC



ĐD Liên CN Hường
YS Cường

ĐD Hằng

ĐD Lệ ĐD Thúy
BS Long

CN Tý

BS Phương

YS Chung

ĐD Đức

ĐD Hiền

BS Thúy

ĐD Vân

YS Cường

BS Hiền

YS Tùng

ĐD Bình

CN Hường

YS Cường

CN Tý

BS Long

ĐD Liên ĐD Ánh
BS Huề

ĐD Nga

ĐD Lệ CN Hoài
YS Trang

ĐD Phương

ĐD Thảo ĐD Huệ
BS Long

CN Tiến

ĐD Liễu ĐD Thúy
BS Thúy

ĐD Hằng

ĐD Hằng CN Hường
YS Cường

HS Nghĩa

LCK
PKĐKKV

Sơn Trạch
YHCT



BS Dịu

YS Tùng

ĐD Thảo

ĐD Thúy
BS Long

ĐD Phương

ĐD Liễu CN Hường
YS Trang

ĐD Nga

BS Hiền

YS Chung

ĐD Liên

ĐD Huệ
BS Huề

CN Tiến

ĐD Lệ CN Hoài
YS Cường

ĐD Hà

ĐD Hiền

BS Thúy

CN Tý

BS Huề

BS Long

ĐD Vân

BS Huề

ĐD Ánh

ĐD Thúy

BS Huề

ĐD Hằng

BS Huề

CN Hường

YS Cường

HS Nghĩa

BS Huề

CN Hoài

YS Trang

CN Tiến

BS Huề

ĐD Huệ

BS Thúy

ĐD Phương

BS Huề

ĐD Hiền

BS Long

ĐD Hà

BS Huề

ĐD Thảo ĐD Ánh
BS Huề

ĐD Nga



(Đã ký)

Nguyễn Tất Thắng

BS Hiền

YS Chung

ĐD Liên

ĐD Huệ
BS Huề

CN Tiến

GIÁM ĐỐC


